
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT LỘC TRƯỜNG 
PHÁT

0109723328

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

4. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

6. In ấn
( Trừ loại nhà nước cấm)

1811(Chính)

7. Dịch vụ liên quan đến in 1812

8. Sao chép bản ghi các loại
( Trừ loại nhà nước cấm)

1820

9. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

10. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(trừ loại cấm)

3290

11. Thu gom rác thải không độc hại 3811

12. Thu gom rác thải độc hại
(Trừ các loại nhà nước cấm)

3812

13. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

14. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(Trừ các loại nhà nước cấm)

3822

15. Tái chế phế liệu
(Trừ các loại nhà nước cấm)

3830

16. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
SẢN XUẤT LỘC TRƯỜNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOC TRUONG PHAT TRADE SERVICES 
AND MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0878324338
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá)
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa 

4610

18. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng và kim loại quý khác)

4662

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

22. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

23. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ sách, truyện các loại;
- Bán lẻ báo, tạp chí, bưu thiếp, ấn phẩm khác;
- Bán lẻ văn phòng phẩm: Bút mực, bút bi, bút chì, giấy, cặp 
hồ sơ...

4761

24. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ đấu giá)

4774

25. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

26. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá)

4791

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

30. Dịch vụ ăn uống khác 5629

31. Quảng cáo
(Trừ loại nhà nước cấm)

7310

32. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       013407715
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN BÁU Nam

10/06/1993 Kinh Việt Nam

07/04/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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